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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030” với các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN 
	1. Sự cần thiết
Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 363.951 người, chiếm tỷ lệ 28,59% dân số có nhu cầu trợ giúp xã hội, trong đó, có 168.303 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC, bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, trong đó: Nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí chi trả các dịch vụ trợ giúp xã hội: 119.701 người; Nhóm đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí 48.602 người. Bên cạnh đó, có trên 2.000 người sống tại cộng đồng có nhu cầu trợ giúp các dịch vụ xã hội cơ bản như tư vấn, tham vấn, hỗ trợ kiến thức pháp luật... Dự báo trong những năm tới số lượng các đối tượng bảo trợ xã hội có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tai nạn giao thông; bên cạnh đó, nhiều nhóm đối tượng yếu thế đang sống tại cộng đồng, đã được hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó có rất nhiều đối tượng cần được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc có nhu cầu được hỗ trợ, tư vấn, tham vấn và cung cấp các dịch vụ xã hội; ngoài ra còn hàng ngàn đối tượng có nhu cầu được nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội theo hình thức tự nguyện có trả kinh phí.
Thực hiện mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, đầu tư nguồn lực, kinh phí tổ chức và hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế, giúp các đối tượng vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh hiện còn rất thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, trợ giúp cho đối tượng. Các dịch vụ của các cơ sở mới chỉ tập trung vào việc hỗ trợ, khắc phục rủi ro đã xảy ra với các đối tượng thông qua các biện pháp hỗ trợ tại các cơ sở mà chưa cung cấp các dịch vụ phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp sớm, trị liệu, trợ giúp đối tượng yếu thế ngay tại gia đình, cộng đồng. 
	 Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được về công tác trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, khắc phục các hạn chế của các cơ sở trợ giúp xã hội, từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ dịch vụ xã hội của các cơ sở cả về quy mô, chất lượng cung cấp dịch vụ; đồng thời tiếp cận với xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội hiện đại và huy động các nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội; vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là rất cần thiết.
2. Căn cứ lập đề án
Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;
	Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020;
	Căn cứ Quyết định 488/QĐ-TTg ngày 14/4/2017 phê duyệt Đề án “Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”; 
Căn cứ Quyết định 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025;
	Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025;
Căn cứ các văn bản, nghị định, thông tư có liên quan.
         II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Đối tượng, phạm vi quy hoạch: 
	1.1. Đối tượng: 
Hệ thống cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập nuôi dưỡng, điều dưỡng đối tượng người có công, đối tượng BTXH, đối tượng cai nghiện phục hồi của tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm:
	(1) Cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội; Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người cao tuổi; (2) Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; (3) Cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người khuyết tật; (4) Cơ sở trợ giúp xã hội Cai nghiện phục hồi, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; (5) Cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp; (6) Trung tâm Công tác xã hội và các Cơ sở trợ giúp xã hội khác.
- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ sở trợ giúp xã hội;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
	1.2. Phạm vi: Quy hoạch được thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
3. Thời gian thực hiện: Từ 2018-2025 tầm nhìn đến năm 2030
III. NỘI DUNG CỦA CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN
1.  Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát:
	Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, mở rộng quy mô tiếp nhận, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và đa dạng hóa các dịch vụ trợ giúp xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân, hướng đến mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.
	1.2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:
	- Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, trong đó số cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập đạt tối thiểu 60% số cơ sở trợ giúp xã hội toàn tỉnh.
	- Đến năm 2020, 50% số người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ từ các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó tối thiểu 10% được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội;
	Đến năm 2025 đạt 70% số người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ, trong đó tối thiểu 30% được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội và đến năm 2030 đạt 80% số người có hoàn cảnh khó khăn được tư vấn, hỗ trợ, trong đó tối thiểu 50% được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.
	- Huy động nguồn lực xã hội hóa công tác trợ giúp xã hội; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng các cơ sở trợ giúp xã hội; phấn đấu thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội của tổ chức tôn giáo tại các huyện, thị xã, thành phố có đủ điều kiện.
	- Tăng cường hiệu quả công tác trợ giúp xã hội; điều chỉnh định mức hưởng trợ cấp xã hội theo chủ trương chung của Nhà nước và điều kiện phát triển của tỉnh. Nâng cao chất lượng dịch vụ nuôi dưỡng và chăm sóc tại cơ sở, cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
	- Mở rộng điều kiện hưởng chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi, người tàn tật, người mắc bệnh tâm thần và người bị rối nhiễu tâm trí; đối tượng được tiếp nhận nuôi dưỡng theo hình thức tự nguyện, đặc biệt đối với người cao tuổi theo chủ trương, chính sách chung của Nhà nước và phù hợp với điều kiện của tỉnh
2. Phương án quy hoạch
- Giai đoạn 2018-2020, duy trì, cải tạo, nâng cấp 7 cơ sở trợ giúp xã hội hiện có; nâng tổng quy mô công suất tiếp nhận, nuôi dưỡng lên 592 đối tượng; tư vấn, hỗ trợ tại cộng đồng 3.908 đối tượng;
	- Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 9 cơ sở, trong đó phát triển mới 01 cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Hà Tĩnh và 01 cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại 01 đơn vị cấp huyện; nâng tổng quy mô công suất tiếp nhận, nuôi dưỡng lên 1.620 đối tượng; tư vấn, hỗ trợ tại cộng đồng 5.216 đối tượng;
- Giai đoạn 2026- 2030, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, sát nhập các cơ sở thành cơ sở trợ giúp xã hội đa năng; nâng tổng quy mô công suất tiếp nhận, nuôi dưỡng lên 3.320 đối tượng; tư vấn, hỗ trợ tại cộng đồng 6.885 đối tượng.
	3. Nhiệm vụ, giải pháp
3.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp phép hoặc thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội để đảm bảo tất cả các cơ sở trợ giúp trên địa bàn tỉnh được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.
	3.2. Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa các yêu cầu của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội đồng thời duy trì tốt các quy định về tiêu chuẩn chăm sóc trong các cơ sở nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của đối tượng được trợ giúp.  
	3.3. Xây dựng hệ thống các chính sách ưu đãi đặc thù của tỉnh về đất đai, về đào tạo nâng cao trình độ của người lao động cũng như hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng cơ sở vật chất ban đầu đối với các dự án đầu tư, xây dựng, thành lập các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh.
	3.4. Tăng cường thực hiện các biện pháp truyền thông để các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về vị trí, vai trò quan trọng của cơ sở trợ giúp xã hội trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng cần trợ giúp; khuyến khích phát triển các hình thức chăm sóc thay thế tại cộng đồng và các mô hình cung cấp dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng xã hội ngoài công lập để giảm tải áp lực đối với hệ thống cơ sở xã hội công lập và đáp ứng tối đa nhu cầu của đối tượng; đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
	3.5. Tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, chăm sóc đối tượng cho các cơ sở trợ giúp xã hội. Tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành Trung ương để huy động lồng ghép nguồn lực thuộc các chương trình, đề án, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với các tập đoàn lớn để huy động nguồn lực đầu tư vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.
	3.6. Đổi mới hình thức, cơ chế cung cấp dịch vụ trợ giúp của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm đối tượng có nhu cầu khác theo cơ chế tự nguyện, có trả phí đối với các đối tượng có điều kiện chi trả.
	3.7. Thành lập, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. Ưu tiên tuyển chọn những sinh viên được đào tạo các chuyên ngành y tế, giáo dục, công tác xã hội, tâm lý xã hội,... có tâm huyết, nhiệt tình vào làm việc tại các cơ sở.
	3.8. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó ưu tiên đào tạo về các chuyên ngành như: Y tế, tâm lý học, xã hội học, công tác xã hội để nâng cao chất lượng của hoạt động trợ giúp, từng bước tiếp cận với các phương pháp, kỹ năng hiện đại trong trợ giúp đối tượng.
	4. Một số cơ chế chính sách cụ thể
	Đảm bảo nguyên tắc không tăng chỉ tiêu biên chế, quỹ lương; xác định đơn giá dịch vụ theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ; đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ; nguồn nhân lực do các cơ sở cân đối, bố trí theo hình thức xã hội hóa và chi trả tiền lương từ nguồn kinh phí thực hiện do nhà nước giao và hoạt động dịch vụ.
	4.1. Đổi mới cơ chế quản lý, cấp phát kinh phí hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở trợ giúp xã hội công lập theo hướng cấp kinh phí theo số lượng đơn giá dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng không cấp phát ngân sách theo định mức biên chế và quĩ lương, tiến tới các cơ sở trợ giúp xã hội công lập tự chủ 100% về kinh phí hoạt động và dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng
	- Bổ sung chức năng nhiệm vụ cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu để thuê lao động và tái đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. 
	- Áp dụng định mức chăm sóc nuôi dưỡng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ; cơ cấu tiền lương, tiền công vào giá dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 02/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (gồm cả đối tượng tự nguyện). 	 Hiện tại, tiêu chuẩn, điều kiện các cơ sở trợ giúp xã hội mới chỉ đạt khoảng 50% theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ và Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-TBXH; dự tính giai đoạn 2021-2025 nâng cấp các cơ sở trợ giúp xã hội đạt 70% các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tương ứng với điều kiện đảm bảo, phương thức tính giá dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng theo tỷ lệ % chi phí theo quy định: Giai đoạn 2018-2020: 50% chi phí; giai đoạn 2021-2025: 70% chi phí (Phụ lục 9b kèm theo).
	4.2. Ngân sách tỉnh cấp bù kinh phí: Đối với nhóm đối tượng Người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa đủ điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội mà có mức thu nhập thấp hơn chi phí dịch vụ thì ngân sách chi trả thêm phần chênh lệch (CP chênh lệch = Giá dịch vụ - mức thu nhập).
	4.3. Hỗ trợ kinh phí hoạt động Khu điều dưỡng người có công (tổ chức đưa đón đối tượng người có công với cách mạng điều dưỡng tập trung đi tham quan, các địa chỉ đỏ, thăm lại chiến trường xưa…), định mức 200.000 đồng/đối tượng/năm.
	4.4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thành lập các trung tâm trợ giúp xã hội với các chính sách cụ thể như sau:
	- Bố trí quĩ đất theo qui mô phù hợp, nhà nước hỗ trợ kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.
	- Hỗ trợ tối thiểu 10% tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương cho các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập giai đoạn 2021-2025.
	- Được thực hiện các gói dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng xã hội thuộc trách nhiệm nhà nước chi trả kinh phí như các cơ sở trợ giúp xã hội công lập.
	4.5. Bố trí quỹ đất tại các huyện có nhiều đối tượng người khuyết tật, người tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng để xây dựng cơ sở ngoài công lập chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; cơ sở chăm sóc người cao tuổi
	4.6. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư: (Phụ lục 10 kèm theo)
5. Nguồn vốn thực hiện
Nguồn vốn thực hiện: 283.218 triệu đồng, trong đó:
1. Kinh phí đầu tư: 261.418 triệu đồng
	- Ngân sách trung ương: 63.021 triệu đồng
	- Ngân sách địa phương: 100.000 triệu đồng
	- Nguồn xã hội hóa: 98.397 triệu đồng; 
2. Kinh phí hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội: 21.800 triệu đồng
- Ngân sách trung ương: 6.700 triệu đồng
	- Ngân sách địa phương: 9.800 triệu đồng
	- Nguồn xã hội hóa: 5.300 triệu đồng; 
(phụ lục 7a, 7b, 7c kèm theo)
6. Tổ chức thực hiện
	- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, các dịch vụ công tác xã hội đối với các nhóm đối tượng yếu thế.
	- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cán bộ, nhân viên công tác xã hội tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.
	- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thực hiện đề án.
	- Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.
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